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13

Bài 10: 

+ ĐT hô hấp: Thổi nơ.

+ ĐT tay:: Đánh chéo 2  tay 

phía trước sau.

+ ĐT chân: Nâng cao chân gập 

gối.

+ ĐT bụng:Nghiêng  người 

sang trái, sang phải hai tay giơ 

cao

+ ĐT bật:  Nhảy chân sáo.      

Nhảy dân vũ: Em yêu trường 

em

Dân vũ: Việt Nam đánh bay 

covid

Khối

Sân 

chơi 

khu 1

x TDS TDS TDS

14 # # # # # #

29 # # # # # #

40
Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy chậm 130 m không hạn 

chế thời gian
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

42
Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy chậm 150 m không hạn 

chế thời gian
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

QH-BH-

TTH

* Vận động: chạy

CHỦ ĐỀ: 

QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC -  BÁC 

HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC

tt
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45 Đá trúng được một quả bóng đang lăn Đá bóng lăn -Đá bóng lăn Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

52 # # # # # #

54
Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập 

bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
Đi, đập và bắt bóng nẩy

  Tiết học Đi, đập và bắt bóng 

nẩy
Lớp Lớp học x HĐH

67

Trẻ có kĩ năng kết hợp tay chân nhịp 

nhàng để thực hiện vận động chèo 

thuyền

Chèo thuyền  Chèo thuyền Lớp

Sân 

chơi 

khu 5

x HĐNT

69 # # # # # #

76

Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng 

bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 

bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu

Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu

- Nhảy lò cò 5 bước liên tục, 

đổi chân theo yêu cầu
Lớp

Sân 

chơi 

khu 5

x HĐNT HĐNT

77 # # # # # #

90 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ

- Tô vẽ cảnh đẹp quê hương. 

Trường tiểu học, đồ dùng học 

sinh.

- Tô màu vẽ tranh vườn hoa 

của bé

- Tô màu chữ cái v,r có trong 

đồ dùng, đồ chơi.

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

99 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ
-  Vẽ hình và sao chép các chữ 

cái v,r chữ số 1-10
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

* Vận động: bật, nhảy

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

* Vận động: tung, ném, bắt
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103
Cắt, xé được theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản

- Cắt, xé dán các loại đồ dùn 

học sinh lớp 1, trường tiểu học 

…
Lớp Lớp học x HĐG

113
Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp 

theo mẫu
Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 

- Xây dựng, lắp ráp trường tiểu 

học.
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

120

Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây 

giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ 

tuya)

Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ 

tuya, xâu - luồn - buộc dây

- Xâu - luồn - buộc dây đồ 

dùng học sinh tiểu học
Lớp Lớp học x HĐG

121
Ghép và dán được các hình vào đúng 

vị trí cho trước, không bị nhăn

Ghép và dán các hình vào vị trí cho 

sẵn

-  Chép và dán các hình vào vị 

trí cho sẵn
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

123 # # # # # #

124 # # # # # #

134
Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức 

ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe 

con người

- Trò chuyện: Thức ăn có lợi/ 

có hại cho sức khỏe con người
Lớp Lớp học x ĐTT

137 # # # # # #

145 # # # # # #

150
Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức 

ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

Phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho 

sức khỏe con người

- Hướng dẫn:Phân biệt thức ăn 

có lợi/ có hại cho sức khỏe con 

người

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

164 # # # # # #4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏeTÀI L
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178

Biết tránh một số trường hợp không an 

toàn Một số trường hợp không an toàn:

- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, cho 

đồ ăn.

- Tự ý đi ra khỏi nhà/trường/lớp 

một mình khi chưa được người lớn 

cho phép

- Trò chuyện về việc tự ý đi ra 

khỏi nhà/trường/lớp một mình 

khi chưa được người lớn cho 

phép

Lớp Lớp học x ĐTT

182
- Hướn dẫn 1 số quy định an 

toàn của trường/lớp tiểu học
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

183
Tự giác thực hiện được một số quy 

định về an toàn tại nơi công cộng

Quy định đảm bảo an toàn nơi công 

cộng

- Trò chuyện, quan sát về quy 

định đảm bảo an toàn nơi công 

cộng: trường học.

Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT

186 # # # # # #

187 # # # # # #

188 # # # # # #

199 # # # # # #

224
Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 

dấu hiệu về chất liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-

3 dấu hiệu về chất liệu và công 

dụng

-  Phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu 

và công dụng trong trường tiểu 

học

Lớp Lớp học x HĐG

232 # # # # # #

256 # # # # # #

276
Có một số hiểu biết về các nguồn ánh 

sáng và cách sử dụng hợp lý

Các nguồn ánh sáng và cách sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả

- Trò chuyện nguồn ánh sáng 

và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả

Lớp Lớp học x HĐG

4. Một số hiện tượng tự nhiên

Quy định an toàn của trường/lớp 
Tự giác thực hiện được một số quy 

định về an toàn tại trường/lớp

1. Các bộ phận cơ thể con người

2. Đồ vật:

3. Động vật và thực vật

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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298 # # # # # #

299 # # # # # #

306
Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, 

đếm ngược theo khả năng

-  Đếm đồ dùng học sinh trong 

phạm vi 10, đếm xuôi, đếm 

ngược theo khả năng

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

316

Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ 

tự

Các chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 10 (từ số 6- số 10)

 Tiết học nhận biết số lượng 

10. Nhận biết số 10.
Lớp Lớp học x HĐH

326

Tiết học  So sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong phạm 

vi 10 bằng các cách khác nhau.

Lớp Lớp học x HĐH

327 Chơi thêm bớt trong phạm vi 10 Lớp Lớp học x HĐG HĐG

336

 Tách, gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 thành hai 

nhóm bằng các cách khác nhau 

và so sánh

Lớp Lớp học x HĐH

337
Chơi: Chia 10 thành 2 phần 

ctheo các cách
Lớp Lớp học x HĐG

341 # # # # # #

343 # # # # # #3. Sắp xếp theo quy tắc

2. Xếp tương ứng

Tách, gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 thành hai nhóm 

bằng các cách khác nhau và so sánh

So sánh số lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 bằng các 

cách khác nhau.

Có khả năng so sánh số lượng của ba 

nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

bằng các cách khác nhau và nói được 

kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, 

ít nhất

Biết tách, gộp  các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 

các nhóm

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
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352

- Lập bảng so sánh, phát hiện 

quy tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc các đồ dùng 

trường tiểu học

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

363 # # # # # #

368 # # # # # #

371
Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, 

ngày mai qua các sự kiện hàng ngày

Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày 

mai

-  Nhận biết hôm qua, hôm 

nay, ngày mai
Lớp Lớp học x HĐG

373
Nói được ngày trên đốc lịch và giờ 

trên đồng hồ/điện thoại

Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ 

trên đồng hồ/điện thoại

-  Nhận biết ngày trên đốc lịch 

và giờ trên đồng hồ/điện thoại
Lớp Lớp học x HĐG

375
Gọi được tên các mùa trong năm theo 

thứ tự

Nhận biết các mùa trong năm theo 

thứ tự

- Nhận biết các mùa trong năm 

theo thứ tự
Lớp Lớp học x HĐG

376 # # # # # #

377 # # # # # #

388
Kể được một số địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống
Một số địa điểm công cộng gần gũi Quan sát UBND xã Bắc Hưng Lớp

Ngoài 

nhà 

trường

x HĐNT

389
Kể được một số địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống
Một số địa điểm công cộng gần gũi 

Trò chuyện, xem tranh 1 số 

công trình công cộng ở địa 

phương

Lớp Lớp học x HĐNT

390
Kể được một số địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống
Một số địa điểm công cộng gần gũi - Quan sát nhà văn hóa thôn Lớp

Ngoài 

nhà 

trường

x HĐNT

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

5. Hình dạng

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

C. Khám phá xã hội

So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, 

AABB, ABBA) đối tượng các chủ 

đề

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 

đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và 

tiếp tục thực hiện sao chép lại 
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391 # # # # # #

402 # # # # # #

422
Tiết học Khám phá lá cờ tổ 

quốc
Lớp Lớp học x HĐH

424
Tiết học. Khám phá trường 

Tiểu học 
Lớp Lớp học x HĐH

425
Trò chuyện, xem video về 

trường tiểu học
Lớp Lớp học x HĐC

426 # # # # # #

427 # # # # # #

441
Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, 

đồ chơi,...)

Nghe hiểu các từ khái quát (đồ 

dùng, đồ chơi,...)

-  Nghe hiểu các từ khái quát 

về đồ dùng, đồ chơi trong 

trường tiểu học.

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

449 Trẻ nghe hiểu các từ trái nghĩa
Nghe hiểu các từ trái nghĩa ( Ngắn - 

 dài, To - nhỏ, nhièu - ít)

- Trò chuyện, quan sát trực 

quan cho trẻ nghe hiểu các từ 

trái nghĩa ngắn - dài, to - nhỏ, 

nhiều -ít…về trường tiểu học

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

453

Trò chơi: Xem tranh và thuyết 

trình về các loài động, thực vật 

trong rừng quốc gia Cát Bà

Lớp Lớp học x HĐG

Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập 

thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

Có khả năng nghe hiểu và thực hiện 

được các hướng dẫn bằng lời trong các 

hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn 

thành nhiệm vụ

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

Có hiểu biết về một số đặc trưng của 

trường tiểu học

Tên trường, các thành viên, đồ 

dùng trường Tiểu học

Kể được tên và nêu được một vài nét 

đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di 

tích lịch sử của quê hương, đất nước

Tên và nét đặc trưng của danh lam, 

thắng cảnh, di tích lịch sử của quê 

hương.

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
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463

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung chuỵên kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tiết học: kể chuyện trẻ nghe: 

Chuyện của bé tộ
Lớp Lớp học x HĐH

464

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung chuỵên kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện trẻ nghe: 

Thánh gióng
Lớp Lớp học x HĐH

478
Đọc truyện trẻ nghe:Gà tơ đi 

học
Lớp Lớp học x HĐC

513

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
HN: Em yêu trường em Lớp Lớp học x ĐTT

514  HN: Em đi giữa biển vàng Lớp Lớp học x ĐTT

515 Nghe hát: Quê hương Lớp Lớp học x ĐTT

516
HN:  Bác Hồ người cho em tất 

cả
Lớp Lớp học x ĐTT

530

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài thơ:  Quê em vùng 

biển.
Lớp Lớp học x HĐC

531

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe bài thơ:  Ảnh Bác Lớp Lớp học x ĐTT

544

Nghe  tục ngữ, ca dao, đồng dao,câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Nghe  tục ngữ, ca dao, đồng 

dao,câu đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài:  Nhiễu điều phủ lấy 

giá gương
Lớp Lớp học x HĐC

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
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545

Nghe  tục ngữ, ca dao, đồng dao,câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Nghe  tục ngữ, ca dao, đồng 

dao,câu đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài: Tháp Mười đẹp nhất 

hoa sen
Lớp Lớp học x HĐC

549 # # # # # #

556

Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện 

tượng nào đó để người nghe có thể 

hiểu được

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, 

phụ âm cuối gần giống nhau và các 

thanh điệu

. Trò chơi ôn luyện chữ v,r Lớp Lớp học x HĐG

557
Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm phù hợp với ngữ 

cảnh

ĐTT: Xem tranh, video hình 

ảnh về sự vật, hoạt động, đặc 

điểm phù hợp với ngữ cảnh

Lớp Lớp học x HĐG

559

- Kể chuyện cho trẻ nghe, đàm 

thoại một số thông tin về hành 

động, tính cách, trạng thái,của 

nhân vật

Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT

570

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề

Tiết hoọc: Đọc thơ. Bé vào lớp 

1
x HĐH

583

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề

 Tiết học. Đọc thơ: " Mèo đi 

câu cá"
Lớp Lớp học x HĐC

584

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề
Đọc thơ: " Ảnh Bác" Lớp Lớp học x HĐC

600 # # # # # #C. Làm quen với việc đọc - viết

Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết 

theo trình tự với một số thông tin về 

hành động, tính cách, trạng thái,.. của 

nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết 

theo trình tự với một số thông tin 

về hành động, tính cách, trạng 

thái,.. của nhân vật

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
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608

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang cuối, 

cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.

Xem sách, tập "đọc" truyện 

tranh liên quan đến chủ đề Lớp Lớp học x HĐG

620

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang cuối, 

cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.

Làm quen với hướng viết v, r Lớp Lớp học x HĐG

624
Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu 

thông thường trong cuộc sống

Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn 

của một số kí hiệu thông thường ở 

gia đình, trường lớp, nơi công cộng

- Làm quen, 1 số chỉ của 1 số 

ký hiệu trong gia đình: Đẩy 

cửa theo chiều mũi tên, không 

sờ vào ổ điện…

Lớp Lớp học x HĐC

626
Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu 

thông thường trong cuộc sống

Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn 

của một số kí hiệu thông thường ở 

gia đình, trường lớp, nơi công cộng

- Trò chuyện, xem hình ảnh về 

1 số kí hiệu trong trường tiểu 

học: Khu vực đi vệ sinh, các 

khu vực lớp, phòng, biển lớp…

Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐC

630
Biết chữ viết có thể đọc và thay cho 

lời nói
"Viết thư"

- Cô cùng trẻ nói lên suy nghĩ 

chuẩn bị vào trường tiểu học
Lớp Lớp học x HĐC
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653

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Tiết học. Làm quen nhóm chữ 

cái: v,r
Lớp Lớp học x HĐH

654

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

 Nối chữ, ghép chữ, ghép từ có 

chữ v,r
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

662

Biết tô, đồ các nét chữ, 

sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên 

của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, 

tên của mình

- Sao chép một số kí hiệu, chữ 

cái v,r, tên trường, tên các bạn, 

tên của mình trong chủ đề bản 

thân

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

663
Biết "viết" tên của bản thân theo cách 

của mình

"Viết" tên của bản thân theo cách 

của mình

- Thực hành"viết" tên của bản 

thân theo cách của mình
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

664 # # # # # #

665 # # # # # #

666 # # # # # #

675
Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo 

những việc vừa sức

Thực hiện công việc được giao ( 

trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
+ Lau bàn ghế Lớp Lớp học x HĐC HĐC

677
Biết chủ động làm một số công việc 

đơn giản hàng ngày

Chủ động và độc lập trong một số 

hoạt động

- Rèn tính chủ động và độc lập 

trong một số hoạt động
Lớp Lớp học x

684 # # # # # #

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

1. Thể hiện ý thức về bản thân

A. Phát triển tình cảm

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

Nhận dạng các chữ cái "v,r" trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa
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688
Có khả năng tự làm được một số việc 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản hàng 

ngày

Vi deo sử dụng đồ dùng ăn uống

https://mntranduong.haiphong.e

du.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-

nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-

mot-so-do-dung-trong-bua-an-

hang-ngay-do-tuoi-5-6-

tuoi/ctmb/23532/174444

Lớp Lớp học x HĐC

695 # # # # # #

714 Tiết học: Mừng sinh nhật Bác Lớp Lớp học x HĐH

715 Trò chuyện, xem video về Bác Lớp Lớp học x HĐC

716
Xem chuyện về Bác Hồ. Vi deo 

câu chuyện về Bác Hồ

https://www.youtube.com/watch

?v=KVd-0PhtpLY
Lớp Lớp học x HĐC

717

Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm 

gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ 

ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng 

cô kể chuyện về Bác Hồ

Hát, đọc thơ về Bác Lớp Lớp học x HĐC

720

Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và 

một số nét văn hóa nổi bật của nước 

Việt Nam

Các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số 

nét văn hóa nổi bật của nước Việt 

Nam .

 Trò chuyện: Một số lễ hội, di 

tích lịch sử
Lớp Lớp học x HĐNT

729

Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và 

một số nét văn hóa nổi bật của nước 

Việt Nam

Một số nét văn hóa nổi bật của 

nước Việt Nam .

-Trò chuyện, xen hình ảnh về 

một số nét văn hóa nổi bật của 

nước Việt Nam .

Lớp Lớp học x HĐC HĐC

730 # # # # # #

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

B. Phát triển kỹ năng xã hội

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số 

địa điểm gắn với hoạt động của Bác 

Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc ). Biết thể 

hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, 

đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ

Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm 

gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ 

ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng 

cô kể chuyện về Bác Hồ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

1 2
7/0

8/2
025

bởi P
hạm

 T
hị H

ằng A
 ( 

c0
bh_h

angpt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng

https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://mntranduong.haiphong.edu.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-mot-so-do-dung-trong-bua-an-hang-ngay-do-tuoi-5-6-tuoi/ctmb/23532/174444
https://www.youtube.com/watch?v=KVd-0PhtpLY
https://www.youtube.com/watch?v=KVd-0PhtpLY
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731 # # # # # #

736

Thực hiện được một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng phù hợp độ 

tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng: Vi deo 

dạy trẻ kĩ năng gọn gàng ngăn nắp

https://www.youtube.com/watch

?v=asUk_dXFgD0
Lớp Lớp học x HĐC

753
Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép với người lớn

Thực hiện một số quy định ở lớp ở 

trường. Vi deo lễ phép khi ơ trường

https://www.youtube.com/watc

h?v=EEJNKQuGciA
Lớp Lớp học x HĐC

754
Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép với người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự 

trong giao tiếp

-  Rèn thói quen cho trẻ: Lời 

nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự 

trong giao tiếp

Lớp Lớp học x ĐTT

755

Biết lắng nghe ý kiến của người khác 

và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm 

của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến với 

người khác
- Trò chuyện, giao tiếp cùng trẻ. Lớp Lớp học x ĐTT

777
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên
- Nhặt lá cây, nhổ cỏ Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

784 # # # # # #

787

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát sự đổi màu của nước Lớp

Sân 

chơi 

khu 5

x HĐNT

807 # # # # # #

808 # # # # # #

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

2. Quan tâm đến môi trường

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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809

-  Nghe âm thanh, các bài hát, 

bản nhạc gần gũi .

Lớp Lớp học x ĐTT

824

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

- Làm quen bài hát: Quê hương 

tươi đẹp, Nhớ ơn Bác. Bài thơ: 

Quyển vở của em, quê em 

vùng biển

Lớp Lớp học x HĐC HĐC

826 # # # # # #

835

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân 

ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển)

-  Cho trẻ nghe và nhận biết 

các thể loại âm nhạc khác nhau 

chủ đề quê hương, Bác Hồ, 

Trường tiểu học

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

844

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, 

tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản 

nhạc

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

-  Nghe và nhận ra sắc thái 

(vui, buồn, tình cảm tha thiết) 

của các bài hát, bản nhạc trong 

chủ đề quê hương, Bác Hồ, 

Trường tiểu học

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

860
Tiết học dạy hát:Quê hương 

tươi đẹp
Lớp Lớp học x HĐH

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…

Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự 

khám phá, bắt chước âm thanh, dáng 

điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật
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862  Dạy hát:  Tạm biệt búp bê” Lớp Lớp học x HĐC

876

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo 

các loại tiết tấu, múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu

Tiết học dạy vận động TTPH 

:Nhớ ơn Bác
Lớp Lớp học x HĐH

907

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

Tiết học vẽ cánh đồng lúa quê 

em
Lớp Lớp học x HĐH

914
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối
 xé dán trường tiểu học. Lớp Lớp học x HĐC

930

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, 

màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối

- Xếp hình tạo đồ dùng học 

sinh lớp 1
Lớp Lớp học x HĐG

934 # # # # # #

943

- Tổ chức hoạt động âm nhạc: 

Văn nghệ cuối tuần, bé sáng 

tạo vận động âm nhạc, tạo tiết 

tấu bài hát về chủ đề quê 

hương, Bác Hồ, trường TH

Lớp Lớp học x HĐC

944

Có khả năng đặt lời theo giai điệu một 

bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu 

hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một bài hát, 

bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc 

một đoạn)

-  Đặt lời theo giai điệu một bài 

hát, bản nhạc quen thuộc (một 

câu hoặc một đoạn)

Lớp Lớp học x HĐC

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra 

âm thanh, vận động theo các bài 

hát, bản nhạc yêu thích

Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức 

để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo 

các bản nhạc, bài hát yêu thích.                           

               Biết gõ đệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…
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HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

tt

951

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các 

dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra 

sản phẩm theo ý thích

- Làm sản phẩm làng nghề quê 

hương, đồ dùng học sinh tiểu 

học từ các nguyên vật liệu

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Cộng tổng 93 43 49 58

18 8 9 15

18 6 12 12

29 12 12 13

15 11 9 11

13 6 7 7

7 7 9

1 1 1

15 15 22

6 11 8

2 2 4

8 9 11

0 0 0

0 0 0

5 5 4

0 0 1

1 2 2

2 1 1

1 0 0

1 2 0

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Hoạt động học

Chia cụ thể

hoạt động học

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKNXH

Giờ thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt

Chia theo lĩnh vực
Lĩnh vực nhận thức

Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực TCKNXH

Lĩnh vực thẩm mỹ
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II. KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bác Hồ kính yêu 1 Từ 05/5 đến 09/05/2025 Phạm Thị Hằng  

Cảnh đẹp quê hương 1 Từ 12/5 đến 16/5/2025 Cao Thị Thanh  

Bé lên lớp 1 1 Từ 19/5 đến 23/5/2025 Phạm Thị Hằng  

 

III. CHUẨN BỊ 

 Nhánh 1: “Bác Hồ kính yêu” Nhánh 2:  “Cảnh đẹp quê hương” Nhánh 3: “Bé lên lớp 1” 

Giáo viên - Lập kế hoạch cho chủ đề: Soạn 

giáo án.                                                   

- Trang trí lớp, tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động đúng với các 

chủ đề nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ 

cho chủ đề.   

+ Phát triển ngôn ngữ: Tranh 

thơ, tranh truyện phục vụ cho 

chủ đề. 

+ Phát triển thẩm mỹ:  - Tạo 

hình: Tranh rỗng về các chủ đề 

nhánh. Tô, vẽ, xé dán các chủ đề 

nhánh. 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: Soạn 

giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ 

cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Dây đai, đồ 

chơi phát triển vận động để cho trẻ 

hoạt động. 

- Gậy thể dục. 

+ Phát triển ngôn ngữ: Tranh thơ, 

tranh truyện phục vụ cho chủ đề. 

+ Phát triển thẩm mỹ:  - Tạo hình: 

- Trang trí lớp, tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.        

- Lập kế hoạch cho chủ đề: Soạn 

giáo án.                                                                    

- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho 

chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ chơi phát 

triển vận động  

- Bóng, gậy thể dục. 

+ Phát triển ngôn ngữ: Tranh thơ 

“Bé vào lớp 1”, tranh truyện phục vụ 

cho chủ đề, tranh cho trò chơi chữ 

cái. 
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 - Âm nhạc: - Nhạc các bài hát 

về chủ đề. Dụng cụ âm nhạc: 

Mic, gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: Chuẩn bị 

một số đồ dung học toán về chủ 

đề các hình ảnh lọ hoa, hoa sen 

và một số hình ảnh cây hoa có 

trong Lăng Bác. 

+ Phát triển tình cảm kỹ năng xã 

hội: Tranh ảnh, video về một số 

hoạt động của Bác Hồ và một số 

hoạt động trong ngày sinh nhật 

Bác. 

Tranh rỗng về các chủ đề nhánh. 

Tô, vẽ, xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc: - Nhạc các bài hát về 

chủ đề. Dụng cụ âm nhạc: Mic, gáo 

dừa, thanh la, xắc xô. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: Chuẩn bị Lá 

cờ. 

+ Chuẩn bị một số hình ảnh về quê 

hương như trường mầm non, tiểu 

học, trung học, chợ xuân… cho trẻ 

xem. 

 

+ Phát triển thẩm mỹ: - Tạo hình: 

Tranh rỗng về các chủ đề nhánh. Tô, 

vẽ, xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc: - Nhạc các bài hát về 

chủ đề. Dụng cụ âm nhạc: Mic, gáo 

dừa, thanh la, xắc xô. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức:  

+ Chuẩn bị một số hình ảnh về 

trường tiểu học cho trẻ xem. 

+ Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: 

Tranh ảnh, video về hinh ảnh trường 

tiểu học. 

 

Nhà trường - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

cho cô và trẻ thực hiện các hoạt 

động trong ngày. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

cho cô và trẻ thực hiện các hoạt 

động trong ngày. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho 

cô và trẻ thực hiện các hoạt động 

trong ngày. 

Phụ huynh - Cùng cô dạy trẻ các bài thơ, bài 

hát về chủ đề trẻ học. 

- Chuẩn bị một số nguyên vật 

liệu để cho cô và trẻ thực hiện 

trong chủ đề. 

- Cùng cô dạy trẻ các bài thơ, bài 

hát về chủ đề trẻ học. 

- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu 

để cho cô và trẻ thực hiện trong chủ 

đề. 

- Cùng cô dạy trẻ các bài thơ, bài hát 

về chủ đề trẻ học. 

- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu để 

cho cô và trẻ thực hiện trong chủ đề. 

Học sinh - Cùng cô trang trí lớp, làm đồ 

dùng đồ chơi hoạt động cho các 

chủ đề nhánh. 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên liệu 

- Cùng cô trang trí lớp, làm đồ 

dùng đồ chơi hoạt động cho các 

chủ đề nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  

- Cùng cô trang trí lớp, làm đồ dùng 

đồ chơi hoạt động cho các chủ đề 

nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  
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phục vụ cho chủ đề: Hộp, giấy 

nhún, mút xốp, thanh sắt làm 

hoa, giỏ đựng hoa... 

- Làm quen với một số bài thơ, 

thuộc chủ đề, làm quen với chữ 

cái: s, x 

 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên liệu 

phục vụ cho chủ đề: giấy bút, màu 

sáp, màu nước, keo kéo… 

- Làm quen với một số trò chơi chữ 

cái. 

 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên liệu phục 

vụ cho chủ đề: Hộp, vỏ sữa, chai 

nước ngọt, bìa cát tông, giấy xi 

măng, lá cây, túi nilon, thanh tre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

1 2
7/0

8/2
025

bởi P
hạm

 T
hị H

ằng A
 ( 

c0
bh_h

angpt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ  

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 3 Thứ 2 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, trẻ có kĩ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở lớp. 

- Trẻ có kĩ năng chào hỏi lễ phép, với ông bà, cha, mẹ, cô giáo khi đến trường. 

- Trò chuyện, xem hình ảnh về 1 số kí hiệu nơi công cộng: Khu vực đi vệ sinh, thùng rác, nơi để 

xe… 

- Trò chuyện cùng trẻ về phong cảnh quê hương, đất nước. 

- Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của cảnh đẹp quê hương. 

-  Nghe hiểu các từ khái quát về các nghề, phong cảnh của quê hương. 

-  Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc trong chủ đề 

quê hương, Bác Hồ. 

 

2 Thể dục sáng * Khởi động. 

- Cho trẻ đi thăm cảnh đẹp quê hương, kết hợp với các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, 

đi kiễng gót, đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mép ngoài bàn chân...) sau đó về đội hình vòng tròn 

dãn cách đều. 

* Trọng động. Cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với các bài hát có trong chủ 

đề trẻ học. (Quê hương tươi đẹp, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.) 

BTPTC: + ĐT hô hấp: Thổi nơ. 

+ ĐT tay: Đánh chéo 2 tay phía trước sau. 

+ ĐT chân: Nâng cao chân gập gối. 

+ ĐT bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải hai tay giơ cao 

+ ĐT bật:  Nhảy chân sáo.       

- Nhảy dân vũ: Em yêu trường em 

* Hồi tĩnh. 

- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

3 Hoạt 

động 

học. 

Nhánh 

1: 

Bác Hồ 

kính 

yêu 

Ngày 

05/5/2025 

PTNN 

Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Chuyện của 

bé Tộ 

 

Ngày 

06/5/2025 

PTNT 

Đếm đến 10 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 10. 

NB chữ số 10 

Ngày 

07/5/2025 

PTTM 

Dạy trẻ vận 

động theo tiết 

tấu phối hợp: 

Nhớ ơn bác 

Ngày 

08/5/2025 

PTTCXH 

Mừng sinh 

nhật Bác 

Ngày 

09/5/2025 

 PTNN  

Bé làm quen 

chữ cái v, r 

Ngày 

10/5/2025 

PTTM 

Ôn Hát giọt 

mưa và em 

bé 

 

 

Nhánh 

2: 

Cảnh 

đẹp quê 

hương 

Ngày 

12/5/2025 

PTTM 

 Dạy kĩ năng 

ca hát: “Quê 

hương tươi 

đẹp”  

Ngày 

13/5/2025 

PTNT 

 Khám phá lá 

cờ 

Ngày 

14/5/2025 

PTNN 

 Kể chuyện cho 

trẻ nghe Thánh 

gióng 

 

Ngày 

15/5/2025 

PTNT  

 So sánh số 

lượng của 2 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10.  

Ngày 

16/2025 

PTTM 

Vẽ cánh 

đồng lúa  

Ngày 

17/5/2025 

PTNN 

Ôn nhóm 

chữ v, r 

  Nhánh 

3: 

Bé lên 

lớp 1 
 

Ngày 

19/5/2025 

PTTC 

 VĐCB: Đi 

đập và bắt 

bóng nảy 

Ngày 

20/5/2025 

PTNT 

Chia nhóm số 

10 thành 2 

phần bằng các 

cách khác 

nhau 

Ngày 

21/5/2025 

PTNN  

Dạy trẻ đọc 

thơ: Bé vào lớp 

1 

Ngày 

22/5/2025 

PTNT 

 Khám phá 

trường tiểu học 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

4 Hoạt 

động 

ngoài 

trời Nhánh 

1: 

Bác Hồ 

kính 

yêu 

Ngày 

05/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

vườn hoa. 

- TCVĐ: 

Trồng nụ, 

trồng hoa. 

- Chơi tự do 

ở khu hòn 

non bộ. 

 

Ngày 

06/5/2025 

- HĐCMĐ: 

 Thí nghiệm: 

Giấy  không 

bị ướt khi tô 

màu sáp. 

- TCVĐ: Trời 

mưa.  

- Chơi tự do 

khu vực vườn 

côt tích. 

Ngày 

07/5/2025 

- HĐCMĐ  

Quan sát tượng 

Bác Hồ tại 

phòng hội 

trường. 

- TCVĐ: 

chuyển hoa 

dâng Bác. 

- Chơi tự do tại 

phòng hội 

trường. 

 

Ngày 

08/5/2025 

- HĐCMĐ 

Thí nghiệm 

bong bóng khí 

- TCVĐ: Nhảy 

lò cò. 

- Chơi tự do tại 

khu vực cầu 

trượt. 

Ngày 

09/5/2025 

- HĐCMĐ 

Trải nghiệm 

nhổ hành 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vòng. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

sân bóng. 

Ngày 

10/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

thu hoạch lạc 

- TCVĐ: Keo 

co 

- Chơi tự do ở 

khu hòn non 

bộ. 

 

 

Nhánh 

2: 

Cảnh 

đẹp quê 

hương 

Ngày 

12/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Thăm quan 

cánh đồng 

lúa quê 

hương. 

- TCVĐ: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

- Chơi tự do 

tại khu đu 

quay 

Ngày 

13/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

đường làng. 

- TCVĐ: 

Nhảy liên tục 

vào vòng 

- Chơi tự do 

tại sân bóng 

Ngày 

14/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm: 

Nhặt lá cây, 

nhổ cỏ tại bồn 

hoa của lớp 

- TCVĐ: Sút 

bóng vào gôn 

- Chơi tự do tại 

khu vườn cổ 

tích 

 

Ngày 

15/5/2025 

- - HĐCMĐ: 

Đèn dung 

nham 

- TCVĐ: Chơi 

với dây 

- Chơi tự do vẽ 

vườn hoa, khu 

vui chơi, khu 

thể thao trên 

sân. 

 

Ngày 

16/5/2025 

HĐCMĐ: 

- Hoạt động 

trải nghiệm: 

Thu hoạch 

vườn lạc. 

- TCVĐ: 

Kéo mo 

cau. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

sân bóng. 

Ngày 

17/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Thí nghiệm 

biến đổi màu 

sắc 

- TCVĐ: Chơi 

với vòng 

- Chơi tự do 

vẽ vườn hoa 

cảnh đẹp. 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Nhánh 

3: 

Bé lên 

lớp 1 

 

       Ngày 

19/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Thăm quan 

trường tiểu 

học 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do 

tại sân 

trường tiểu 

học. 

  Ngày 

20/5/2025 

HĐCMĐ:  

- Thí nghiệm: 

Mực vô hình 

từ nước 

tranh. 

- TCVĐ: Kéo 

co 

Chơi tự do tại 

khu vực sân 

bóng. 

Ngày 

21/5/2025 

HĐCMĐ: 

- Quan sát cặp 

sách 

- TCVĐ: Chạy 

theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi tự do tại 

khu vườn cổ 

tích. 

Ngày 

22/5/2025 

- HĐCMĐ:  

Trải nghiệm 

chăm sóc bồn 

cây 

- TCVĐ: Bật 

liên tục qua các 

ô vòng 

- Chơi tự do tại 

đu quay cầu 

trượt. 

   

5 Vệ sinh ăn ngủ - Rèn nề nếp, thói quen trật tự khi ăn - ngủ, không làm ồn nơi công cộng. 
- Rèn cho  trẻ kĩ năng  biết chờ đến lượt khi tham gia vào hoạt động. 
- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi qui định, giữ vệ sinh môi trường. 
* Đối với trẻ suy dinh dưỡng: 
- Bổ sung 1 hộp sữa tươi cho trẻ vào bữa phụ buổi chiều. 
* Đối với trẻ thừa cân béo phì. 
- Giảm lượng tinh bột, tăng chất đạm, chất xơ, vitamin và muối khoáng vào bữa ăn hàng ngày 
của trẻ. 
- Biết tên các món ăn trong ngày. 
- Ăn gọn gàng, sạch sẽ, ăn hết suất. 

- Chuẩn bị: Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ.  
- Trẻ ngủ đúng thời gian quy định. 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

6 Hoạt 

động 

chiều. 

Nhánh 

1: 

Bác Hồ 

kính yêu 

Ngày 

05/5/2025 

- Làm quen 

với kiến thức 

mới. 

- Hướng dẫn 

trẻ làm quen 

cách thêm 

bớt trong 

phạm vi 10. 

Ngày 

06/5/2025 

- Trò chuyện, 

xem video về 

Bác Hồ với 

các cháu thiếu 

nhi.  

- Xem chuyện 

về Bác Hồ. 

Video câu 

chuyện về 

Bác Hồ 

Ngày 

07/5/2025 

- Trò chuyện 

với trẻ về cách 

quan tâm đến 

người thân và 

bạn bè 

- Cho trẻ Hát, 

đọc thơ về Bác 

Hồ. 

Ngày 

08/5/2025 

- Làm quen bài 

ca dao: Tháp 

Mười đẹp nhất 

hoa sen. 

- Bài thơ: Chúc 

mừng sinh nhật 

Bác Hồ. 

- Đọc thơ: 

"Ảnh Bác" 

 

Ngày 

09/5/2025 

- Vui liên 

hoan văn 

nghệ cuối 

tuần. 

- Nêu gương 

phát bé 

ngoan. 

Ngày 

10/5/2025 

- Đóng kịch: 

Ai ngoan sẽ 

được thưởng. 

 

 

Nhánh 

2: 

Cảnh 

đẹp quê 

hương 

Ngày 

12/5/2025 

- Trò chuyện 

về lễ hội “ 

Đình, Đền, 

Chùa Xuân 

Úc. 

 

Ngày 

13/5/2025 

- Làm quen 

kiến thức 

mới. Trò 

chuyện với trẻ 

về chủ đề trẻ 

học 

 

Ngày 

14/5/2025 

- Trò chuyện 

và xem hình 

ảnh về những 

hành động bảo 

vệ những danh 

lam thắng 

cảnh. 

Ngày 

15/5/2025 

- Trò chuyện, 

xen hình ảnh 

về một số nét 

văn hóa nổi bật 

của nước Việt 

Nam .  

 

Ngày 

16/5/2025 

- Chơi đóng 

kịch: Sự tích 

Hồ Gươm. 

- Nêu gương 

phát bé 

ngoan. 

 

Ngày 

17/5/2025 

- Hát về chủ 

đề 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Nhánh 

3: 

Bé lên 

lớp 1 

Ngày 

19/5/2025 

- Hướng dẫn 

trẻ trong các 

hoạt động 

thăm quan 

dã ngoại. 

Ngày 

20/5/2025 

- Hướng dẫn 

trẻ lắng nghe 

và chia sẻ 

kinh nghiệm 

với người 

khác.  

Ngày 

21/5/2025 

- Cho trẻ chơi 

các góc chơi. 

- Xé dán 

trường tiểu 

học. 

 

Ngày 

22/5/2025 

- Xem vi deo lễ 

phép khi ơ 

trường 

   

7 Hoạt động  

nêu gương 

- Cô giúp trẻ nhớ lại những hành vi tốt của bạn. Có thể để trẻ tự nhận và tự nêu những   ưu điểm 

của mình. Sau đó cho các bạn trong tổ nhận xét. 

- Cô khái quát lại những ưu điểm của trẻ, động viên khuyến khích trẻ và cho trẻ cắm cờ Bé 

ngoan. 

8 Hoạt động 

 trả trẻ 

- Cô trao trẻ tận tay phụ huynh và cho phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ, nhắc trẻ chào 

cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh hoạt về các hoạt động giáo dục ở trên lớp và yêu cầu 

phụ huynh ôn lại kiến thức cho trẻ ở nhà. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở lớp. 

- Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Quan tâm cho trẻ đến 

lớp đều. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về biểu hiện của một số bệnh thường gặp vào mùa hè: Sốt phát 

ban, sởi, chân tay niệng, tiêu chảy…… 

- Huy động phụ huynh ủng hộ một số nguyên học liệu như, lịch cũ, hộp giấy, chai nhựa, rơm 

rạ…để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC. 

TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 1. Góc phân vai - Trẻ biết phối hợp 

chơi theo nhóm một 

cách nhịp nhàng. 

- Trẻ biết lấy và cất 

đồ dùng đúng nơi 

quy định. 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng giao tiếp  và 

thực hiện một số 

thao tác vệ sinh 

trước khi chế biến 

thực phẩm. 

- Thỏa thuận với bạn và 

phân công công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác. 

+ Lên thực đơn cho ngày 

hôm nay. 

+ Đi chợ mua thực phẩm. 

+ Sơ chế thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Bày thức ăn ra đĩa. 

+ Chào, mời khi  khách 

vào nhà hàng. 

- Đồ dùng nấu 

ăn: Dao, thớt, 

nồi, chảo, bát, 

đĩa… 

- Một số loại 

thực phẩm: Rau, 

củ, quả, tôm, cá , 

thịt, bột gạo, bột 

mì, bột 

ngô…bánh cuốn, 

bánh tráng, nem 

chua… 

- Bàn, ghế, bếp. 

x x x 

 Nấu 

ăn. 

TC: 1 

Ẩm thực 

miền quê. 

- Phở cuốn, 

nem rán, Hủ 

tiếu, phở bò, 

cơm rang, 

nem chua.. 

 Bán 

hàng. 

TC: 2 

Cửa hàng 

sản phẩm 

làng nghề. 

 

 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các 

khu gian hàng. 

- Biết giới thiệu tên 

một số đồ dùng, mặt  

hàng có trong góc 

chơi như:  Trang 

phục các miền,  

- Một số đặc sản 

quê hương như: 

Thuốc lào Tiên 

Lãng, thịt chó, đồ 

- Trẻ vào góc chơi, lấy và 

sắp đặt các mặt hàng lên 

giá, gắn giá tiền. 

- Trẻ bày các loại mặt 

hàng theo khu. 

- Mời chào khách hàng 

niềm nở. 

- Giới thiệu mặt hàng cho 

khách, tư vấn cho khách 

lựa chọn hàng khi mua.  

- Khách mua hàng biết hỏi 

giá các mặt hàng mà mình 

-  Một số đồ 

dùng, chiếu, bàn, 

nghế, lục bình, 

lược sừng, sáo, 

diều, …). 

- Món ăn: Cơm 

lam, chè kho, 

bánh cuốn, bánh 

tráng, nem chua, 

bánh đa, bánh 

cáy….. 

- Giá tiền, tiền 

x x  
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TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

hải sản biến Vinh 

Quang....  

- Biết lấy đúng mặt 

hàng cho khách có 

nhu cầu mua, biết 

nhận tiền, trả tiền và 

nói lời cảm ơn 

khách hàng. 

- Biết dọn hàng 

ngăn nắp khi kết 

thúc chơi. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

với bạn trong góc 

chơi. 

chọn… 

- Cảm ơn khách đến mua 

hàng, chào khách hẹn gặp 

khách lần sau. 

 

mua hàng. 

- Nón lá, tranh 

ảnh quê hương 

đất nước, trang 

phục dân tộc ( áo 

dài, áo bà ba,..), 

dép, vòng… 

  TC: 3 

Quầy đồ 

dùng học 

tập -  quà 

lưu niệm. 

 

-Trẻ biết cách sắp 

xếp bố trí gian hàng 

hợp lý, biết giới 

thiệu cho khách 

hàng về giá trị và ý 

nghĩa các món quà. 

- Trẻ cùng nhau nhập vai 

chơi. 

- Bày các mặt hàng và gắn 

giá tiền. 

- Cặp sách, bút 

vở... Hoa, quần, 

áo, mũ, áo dài, 

quần áo một số 

dân tộc Tây 

Nguyên, bánh 

các vùng miền, 

tranh ảnh, đồ lưu 

niệm về Bác 

Hồ... 

x x x 

 Bác sĩ. - TC: Bé 

làm bác sĩ . 

- Trẻ biết cách 

khám bệnh, kê đơn 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

mô phỏng cách khám 

- Sổ khám bệnh  

- Tủ thuốc 

x x  
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TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

và phát thuốc cho 

bệnh nhân. 

- Hướng dẫn bệnh 

nhân cách sử dụng 

thuốc đúng theo sự 

chỉ dẫn của bác sĩ. 

bệnh cho bệnh nhân. 

+ Chào hỏi bệnh bệnh 

nhân. 

+ Hưỡng dẫn bệnh nhân 

đăng ký vào khám bệnh. 

+ Bác sĩ khám và chuẩn 

đoán bệnh. 

+ Y tá kê đơn lấy thuốc. 

- Dụng cụ y tế:  

Kim tiêm, ống 

nghe…. 

- Tiền, bảng giá 

thuốc, bảng giá 

công khai khám 

chữa bệnh theo 

yêu cầu . 

  2. Góc xây 

dựng. 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho 

từng thành viên 

trong nhóm chơi. 

- Biết chọn mẫu 

công trình để xây 

cho phù hợp. Biết 

cách xây theo sự 

thống nhất trong 

nhóm chơi và một 

số gợi ý của cô. 

- Biết dùng gạch và 

một số đồ chơi lắp 

ghép để lắp thành 

Lăng Bác Hồ, chợ 

quê, Trường tiểu 

học 

- Biết dùng các đồ 

- Trẻ về nhóm chơi, thỏa 

thuận cùng các bạn trong 

nhóm, nhóm trưởng phân 

công nhiệm vụ cho từng 

thành viên trong nhóm 

chơi của mình. 

- Thảo luận chọn mẫu 

công trình để xây. 

- Giới thiệu công trình xây 

dựng của mình. 

- Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng quy 

định sau khi chơi. 

- Mẫu gợi ý của 

cô về công trình 

xây dựng Hồ 

Gươm, Lăng 

Bác, chợ quê, 

bảo tàng làng 

nghề truyền 

thống, trường 

tiều học 

- Cây xanh, cây 

hoa, gạch xây. 

- Dụng cụ xây 

dựng… 
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TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

dùng, đồ chơi cây 

xanh, cây cảnh, cây 

hoa… để sắp xếp 

vào từng vị trí của 

công trình sao cho 

phù hợp. 

- Biết hợp tác cùng 

bạn trong khi chơi. 

- Biết giao lưu với 

góc chơi khác. Biết 

mua đồ dùng bổ 

xung cho công trình 

của mình. 

- Biết giới thiệu về 

các khu công trình 

đã xây. 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau 
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TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

  - Xây chợ 

quê. 
 

 -Trẻ nhập vai chơi, cùng 

nhau xây từng công đoạn 

của mình, bạn xây tường 

bao, bạn phân từng khu 

chợ, … hợp tác cùng nhau 

khi xây chợ quê, đưa ra ý 

tưởng mới lạ, hợp lý để 

xây hoàn thành công trình 

của nhóm mình. 

-Gạch xây, hàng 

rào, các đồ dùng 

dụng cụ xây 

dựng, quần, áo 

trang phục cho 

bác thợ xây, mũ 

xây dựng,  

 x  

- Xây  

Lăng 

Bác. 

 

 -Trẻ thỏa thuận cùng nhau 

về công trình xây dựng, 

nhận vai chơi và nhiệm vụ 

của từng thành viên, trẻ 

xây tường bao, lắp ghép 

tạo thành Lăng Bác, bạn 

phân khu trồng cây hoa, 

cây xanh, cổng vào, cột 

cờ… 

- Các khối 

vuông, khối chữ 

nhật có kích 

thước, màu sắc 

khác nhau, hình 

vuông, cây xanh, 

cây hoa, cây 

cảnh, cột cờ... 

x   

  - Xây 

trường 

tiểu học 

 

 - Trẻ về góc chơi, nhận 

vai chơi của mình, cùng 

nhau xây cổng, tường bao, 

lắp ráp thành trường tiểu 

học, xây bồn hoa, bồn cây, 

trồng cây xanh, cây 

hoa…. 

- Gạch xây, cây 

xanh, đồ dùng 

dụng cụ xây 

dựng, đồ lắp ráp, 

hàng rào, các 

lego lắp ráp, các 

hộp hình khối 

khác nhau. 

  x 
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  3. Góc học 

tập. 

Làm quen 

với toán. 

 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết sưu tầm 

tranh ảnh về chủ đề. 

- Trẻ biết ghép 

tương ứng theo 

hướng dẫn của cô.  

- Trẻ biết xếp xen 

kẽ các đồ dùng theo 

sự hướng dẫn của 

cô.. 

- Trẻ thuộc các bài 

thơ về chủ đề. 

* Kĩ năng: 

- Rèn cho trẻ sự tư 

duy khả năng phán 

đoán và sự nhanh 

nhậy cho trẻ.  

* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động. 

- Trẻ lấy lô tô, lăng bác 

xếp theo số lượng cho sẵn. 

- Trẻ ghép tương ướng 

đình đền chùa, trường học 

với số lượng cho sẵn. 

- Trẻ đếm số lượng Lăng 

Bác trên bảng và gài lô tô 

số lượng vào cho tương 

ướng với số cho trước. 

- Trẻ lấy hình ảnh cặp 

sách ghép tương ứng với 

số lượng đã cho. 

- Trẻ lấy hình ảnh bút, vở, 

sách xếp xen kẽ theo quy 

tắc 1-2-3. 

- Mẫu các bảng 

chơi, nội dung 

chơi cho các 

bảng chơi. 

- Tranh ảnh, 

tranh chuyện, 

sách báo về chủ 

đề quê hương, 

đất nước, Bác 

Hồ, các đồ dùng 

học tập, lô tô cho 

trẻ khám phá chủ 

đề.... 

x x x 

  TC1: Đếm 

xuôi đếm 

ngược. 

 

- Trẻ biết lựa chọn 

các trò chơi mà 

mình thích 

- Trẻ biết chơi đúng 

cách. 

- Trẻ giữ trật tự 

- Trẻ lấy bảng chơi chọn 

số tùy theo ý thích sau đó 

lấy đồ dùng gắn vào bảng 

theo số đã chọn. 

- Trẻ lấy đồ dùng xếp và 

đếm từ 1- 10 sau đó đếm 

- Các thẻ số, đồ 

dùng phù hợp với 

chủ đề. 

- Một số đặc sản 

vùng miền như 

bánh đa, bánh 

x     x x 
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trong khi chơi. 

- Trẻ biết lấy và cất 

dồ dùng gọn gàng. 

- Trẻ biết cách đếm 

trong phạm vi 10, 

có kĩ năng đếm 

xuôi, đếm ngược 

theo khả năng của 

trẻ. 

ngược, xuôi từ 1- 10 và 

đếm ngược lại từ 10 về 1 

theo khả năng của trẻ 

nhận biết được. 

- Trẻ biết chọn thẻ số 

tương ứng với số lượng 

các đặc sản quê hương. 

cốm, giò bằng 

hình ảnh có gắn 

gai dính. 

 

  TC2: 

Thêm vào 

cho đủ. 

- Trẻ biết cách thêm 

đồ dùng vào nhóm 

sao cho đủ với số 

lượng yêu cầu của 

bảng chơi.  

- Biết chọn thẻ số 

tương ứng với số 

lượng. 

- Trẻ lấy thẻ số gắn vào 

bảng chơi sau đó lấy đồ 

dùng gắn sao cho bằng 

chữ số đã chọn và thực 

hiện cộng và trừ trong 

phạm vi đã học. 

 

Các hình ảnh có   

nội dung về chủ 

đề như, hoa sen, 

lá cờ, cây tre ngà 

có gắn gai dính. 

x   

  TC3: 

Ai chia khéo 

nhất. 

 

- Trẻ biết cách chia 

các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

thành hai nhóm 

bằng các cách khác 

nhau và so sánh hai 

nhóm đồ dùng đó. 

- Biết khẳng định số 

lượng trong từng 

- Trẻ lấy bảng chơi chọn 

đồ dùng và số lượng phù 

hợp với bảng chơi của 

mình, trẻ xếp ra 10 đồ 

chơi sau đó chia 10 đồ 

chơi ra làm 2 phần có số 

lượng khác nhau bằng các  

cách 9 - 1, 8 - 2, 7 - 3, 4 - 

6, 5 - 5, và gộp 2 nhóm đồ 

- Hoa sứ, hoa 

sen, lá cờ, cây 

vạn tuế. 
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nhóm đồ dùng. chơi vào sao cho có nhóm 

số lượng 10.  

- Biết so sánh 2 nhóm đồ 

dùng, chia nhóm, gộp 2 

nhóm và chọn thẻ số 

tương ứng. 

  TC4: 

Ai chia 

phần giỏi. 

 

- Trẻ biết cách chia 

10 đối tượng thành 

2 phần theo các 

cách khác nhau.  

- Phần 9 - 1, 8 - 2, 7 

- 3, 6 - 4, 5 - 5.  

- Biết chọn thẻ số, 

đặt thẻ số tương ứng 

theo nhóm. 

- Trẻ về nhóm chơi lấy 

bảng chơi, lựa chọn hình 

ảnh phù hợp với chủ đề.   

- Các hình ảnh có 

nội dung về chủ 

đề như, hoa sen, 

cây tre ngà có 

gắn gai dính. 

x   

  TC5: 

Sắp xếp 

theo quy 

tắc. 

 

- Trẻ biết tìm ra quy 

tắc sắp xếp đúng 

theo quy tắc 1, 2, 3, 

sau đó lặp lại. 

- Trẻ sắp xếp theo quy tắc 

1 bánh chưng, 2 bánh đa, 

3 bánh dày và lặp lại sao 

cho hết bảng chơi. 

- Bánh chưng, 

quần áo, cặp 

sách, vở, bút  

 x x 

  TC6: 

Xếp theo ý 

tưởng. 

 

- Trẻ biết cách tạo 

ra quy tắc sắp xếp 

theo ý tưởng của trẻ 

đưa ra. 

- Trẻ về góc chơi lấy bảng 

chơi, lô tô có nội dung về 

chủ đề quê hương , trường 

tiểu học, sau đó sắp xếp 

theo quy tắc theo ý tưởng 

chơi của trẻ. 

- Hình ảnh nón, 

chiếu cói, quần, 

áo, rổ tre, sách, 

vở, tẩy bút chì. 

 x x 
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  TC7: 

Phân loại 

sản phẩm. 

  

-  Trẻ biết phân loại 

các sản phẩm của 

làng nghề  về chất 

liệu và công dụng 

của một số sản 

phẩm đặc trưng như 

“ chiếu tre, chiếu 

cói, chiếu nhựa, 

thuốc lào... 

- Trẻ nắm được một 

số kiến thức về công 

dụng, chất liệu của 

từng sản phẩm với 

cuộc sống của 

chúng ta hàng ngày. 

- Trẻ về góc chơi lấy bảng 

chơi, lôtô tranh ảnh, có 

hình ảnh về các giỏ, chiếu 

cói, tre, mây..., sản phẩm 

của nghề nông như thuốc 

lào, thóc gạo...phân loại 

theo nhóm công dụng và 

nhóm chất liệu của từng 

sản phẩm đó. 

- Lô tô hình ảnh, 

chiếu, giỏ, quần 

áo, sản phẩm 

nghề nông thuốc 

lào, gạo, ngô... 

 x x 

  TC8: 

Hình học 

vui nhộn. 

 

-Trẻ nhận biết được 

các dạng hình học 

cơ bản và biết cách 

tạo ra hình học. 

- Biết tạo ra các 

hình theo ý tưởng 

của trẻ. 

- Trẻ lấy đồ dùng que có 

màu sắc kích thước khác 

nhau, hột hạt, giấy về góc 

chơi sau đó trẻ chơi theo 

sự hướng dẫ của cô xong 

sau đó trẻ biết tạo ra các 

hình theo ý tưởng của trẻ. 

- Các mẫu que có 

màu sắc, kích 

thước khác nhau, 

hột hạt, giấy. 

 x x 

  Kể lại 

truyện: 

"Chuyện 

của bé Tộ". 

-Trẻ biết sử dụng 

ngôn ngữ của mình 

để kể lại chuyện “ 

Cây tre trăm đốt".   

- Trẻ về góc chơi lấy tranh 

chuyện có hình ảnh nội 

dung câu chuyện, cùng 

nhau kể lại truyện theo 

- Tranh truyện, 

có nội dung câu 

chuyện.  

x x  
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Cây tre 

trăm đốt” 

- Trẻ biết sử dụng 

đồ dùng kể lại 

chuyện, một cách 

linh hoạt. 

tranh, trình tự nội dung 

câu chuyện. 

  Những 

quyển sách 

hay: 

 

- Trẻ biết cách gấp 

mở sánh. Trẻ biết 

nói được nội dung 

có trong quyển 

sách. 

- Trẻ biết kể theo các nội 

dung có trong  sách về quê 

hương, 

 làng nghề truyền thống, 

Bác Hồ, trường tiểu học. 

- Các quyển sách 

có nội dung về 

chủ đề đất nước, 

quê hương, 

 làng nghề truyền 

thống, Bác Hồ, 

trường tiểu học. 

x x x 

  Làm quen 

với chữ cái 

TC1:  Bé 

đọc chữ giỏi. 

- Trẻ được làm quen 

với cách đọc và 

hướng đọc  các chữ 

cái “s, x” theo 

hướng dẫn của cô. 

- Biết nhận biết 

được cách đọc từ 

trái qua phải, từ trên 

xuống dưới. 

- Trẻ về góc chơi, lấy đồ 

dùng có nội dung có các 

từ trẻ đã được học và chữ 

cái “v, r” trẻ đọc theo 

hướng từ trái sang phải, từ 

trên xuống dưới. 

  

- Bảng chơi có 

hình ảnh và 

các chữ cái 

trong các cụm 

từ về chủ đề 

quê hương. 

x x  

  TC2:  Ai 

thông minh 

nhất. 

 

- Trẻ biết làm quen 

với cách tô chữ v, r 

theo các nét chấm 

rời có mẫu, nhận 

biết được cách tô 

đúng theo cách đặt 

- Trẻ về góc chơi, lấy đồ 

dùng phù hợp với chủ đề “ 

quê hương tươi đẹp” sau 

đó cô hướng dẫn trẻ cách 

làm quen với cách tô chữ 

cái “v, r” qua các nét 

- Tranh có các 

hình ảnh, dưới 

hình ảnh có các 

từ có chữ cái, “v, 

r” chấm rời. 

  x 
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bút, tô từ trái qua 

phải. 

chấm rời. 

  TC3:  Bé 

tập viết thư. 

 

- Trẻ biết cách viết 

thư theo ý hiểu của 

mình thông qua các 

chữ cái trẻ đã học 

lên quyển vở. 

- Trẻ đọc được nội 

dung trong dòng 

chữ trẻ viết. 

- Trẻ về góc chơi lấy bút, 

vở và một số hình ảnh về 

quê hương, Bác Hồ về 

trường tiểu học. 

- Trẻ xem các nội dung 

trong những hình ảnh đó 

và viết thư bằng các kí 

hiệu chữ trẻ đã được học 

theo ý hiểu của trẻ. 

- Một số hình 

ảnh về chủ đề, 

bút, vở... 

x x x 

  TC4:  Ai 

tinh mắt 

nhất. 

 

- Trẻ biết cách nối 

chữ, ghép chữ, ghép 

từ có chứa chữ “s, 

x” theo yêu cầu của 

cô. 

- Trẻ về góc chơi, lấy 

bảng chơi, quan sát mẫu 

bảng chơi cô hướng dẫn 

sau đó trẻ nối, nghép chữ, 

nghép từ có chứa chữ cái 

“s, x” theo từng nội dung 

chơi. 

- Bảng chơi có 

hình ảnh và các 

từ sông sâu, xa 

xa, sóng xô...các 

thẻ chữ cái. 

x x x 

  TC5:   

Chữ nào 

tiếp theo. 

- Trẻ biết sao chép 

một số chữ cái “v, 

r”, có trong các tên 

của cảnh đẹp quê 

hương, tên của mình 

trong chủ đề đang 

học. 

- Trẻ về góc chơi lấy đồ 

dùng phù hợp cho bảng 

chơi, trẻ sao chép một số 

chữ cái “v, r”, tên của 

cảnh đẹp, làng nghề, tên 

của mình trong chủ đề 

theo sự hướng dẫn của cô. 

- Các từ có chứa 

chữ cái “v, r”. 

Nem rán.Vải 

thiều... 

- Ruộng lúa, 

vườn rau, sân 

trường, vở viết... 

- Bút dạ dầu, 
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bảng chơi, dẻ 

lau. 

  TC6:  Bé 

ghép thêm 

chữ gì. 

 

- Trẻ biết cách sao 

chép một số kí hiệu, 

các chữ cái “s, x” 

tên của mình trong 

chủ đề theo nội 

dung chơi cô hướng 

dẫn. 

- Có kĩ năng sao  

chép thành thạo 

theo yêu cầu của cô. 

- Trẻ về góc chơi, lấy đồ 

dùng đúng theo nội dung 

bảng chơi của mình. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách 

sao chép một số kí hiệu, 

các chữ cái “v, r” và tên 

của trẻ, trẻ chơi theo 

hướng dẫn của cô. 

- Mẫu của cô, 

bảng chơi có nội 

dung cho trẻ sao 

chép kí hiệu và 

các từ có chứa 

chữ cái “v, r”: 

Đồng quê vui gặt 

lúa, các bác nông 

dân rộn ràng 

trong mùa 

gặt...và các từ 

chứa tên trẻ có 

chữ “v, r”. 

- Bút lông, các 

thẻ chữ cái. 

 x  

  TC7:  Tên 

bạn là gì? 

 

- Trẻ biết viết tên 

của của bản thân 

theo cách của trẻ. 

- Trẻ lấy đồ dùng về góc 

chơi, trẻ viết tên của trẻ 

theo ý hiểu của trẻ. 

- Mẫu một số tên 

của cô, bút dạ, 

bảng viết bút dạ. 

  x 

  - Âm nhạc - Trẻ biết hát và 

thuộc các bài hát về 

chủ đề trẻ học. 

- Trẻ hát và vận 

động múa minh họa 

mềm dẻo các bài hát 

- Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc, kết hợp 

với bài hát, kết hợp với gõ 

đệm theo tiết tấu và kết 

hợp nhịp nhàng với các 

động tác múa. 

- Dụng cụ âm 

nhạc (Gáo dừa, 

thanh la, nơ 

tay....). 

x 

 

x 

 

 

x 
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về chủ đề trẻ học. 

  - Tạo hình - Trẻ biết thể hiện 

sự khéo léo của đôi 

bàn tay để trang trí 

một số đồ dùng, sản 

phẩm, món ăn 

truyền thống, đồ 

dùng học tập. 

- Trẻ biết sử dụng 

kỹ năng đã học để 

cắt, xé, dán, nặn, tô 

màu, làm đồ dùng 

học tập, đồ chơi…. 

- Trẻ biết lựa chọn 

các đồ dùng phù 

hợp với nội dung 

chơi. 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí. 

- Trẻ biết luân chuyển sản 

phẩm sang các góc chơi 

khác. 

 

- Các nguyên 

liệu: Lá cây, mo 

cau, cói khô, tre 

Giấy màu, các 

hộp có khối 

vuông, khối chữ 

nhật, đất nặn, hồ 

dán, keo, kéo, 

xốp, vải vụn, bút 

lông, buát dạ, 

băng dính 2 mặt,  

hình  ảnh về Bác 

Hồ, quê hương, 

làng nghề, 

trường lớp.… 

- Mẫu gợi ý của 

cô. 

x 

 

x 

 

x 

  TC1: Cùng 

bé sáng tạo  

- Trẻ biết làm ra các 

đặc sản của quê 

hương mình từ 

nhiều các nguyên 

học liệu khác nhau. 

- Trẻ về góc chơi lấy 

nguyên liệu tạo ra một số 

đặc sản của quê hương 

như, thuốc lào, gạo thóc, 

bánh làm từ 1 số nguyên 

liệu sẵn có tại quê hương.. 

 

- Lá chuối, lá 

dong, dây buộc, 

gạo, đỗ, thịt, tiêu 

xay, giấy gói giò, 

vừng... 

- Xốp màu, vải 

lụa, nến dính, 

keo, kéo... 

 x  
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  - TC3: In 

tranh 

trường tiểu 

học.  

- Trẻ biết cách đặt 

khuôn hình in vào 

giấy rồi in thành 

tranh về trường tiểu 

học. 

- Trẻ lấy khuôn in, màu, 

chổi quét màu. 

- Lựa chọn nội dung hình 

ảnh tranh trẻ thích sau đó 

đặt khuôn in và in màu 

vào cho phù hợp bức 

tranh. 

-  Khuôn in, màu 

nước, chổi quét 

màu, tranh. 

 

  x 

  - TC4: Bé 

thử tài khéo 

tay. 

- Trẻ biết làm, gắn, 

ghép tạo thành Lăng 

Bác Hồ, trường tiểu 

học 

- Trẻ về góc chơi, dùng 

các khối hộp vuông, chữ 

nhật để bọc, gắn, ghép tạo 

thành Lăng Bác, trường 

tiểu học 

 

- Các khối hộp 

vuông, chữ nhật 

có kích thước 

khác nhau, keo, 

kéo, giấy màu. 

x   

5  - Bé chăm 

sóc cây 

- Trẻ biết cách chăm 

sóc cây. 

- Cho trẻ ra góc thiên 

nhiên. Cô hướng dẫn trẻ 

cách chăm sóc cây: Tưới 

nước cho cây, nhổ cỏ, bắt 

sâu… 

 

- Góc thiên 

nhiên, dụng cụ 

chăm sóc cây. 

x 

 

 

 

 

x 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Phạm Thị Hằng 
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